
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

-2,148,310

Tiền thuê nhà tháng 06/2018 5,000,000 -7,148,310

Tiền bán cơm 198,000            -6,950,310 99              

Chi phí 1,475,000          -8,425,310 -            

Tiền bán cơm 222,000            -8,203,310 111            

Chi phí 970,000             -9,173,310 -            

Tiền bán cơm 208,000            -8,965,310 104            

Chi phí 1,940,000          -10,905,310 -            

Tiền bán cơm 232,000            -10,673,310 116            

Chi phí 1,020,000          -11,693,310 -            

Tiền bán cơm 202,000            -11,491,310 101            

Chi phí 1,895,000          -13,386,310 -            

Tiền bán cơm 230,000            -13,156,310 115            

Chi phí 785,000             -13,941,310 -            

Chị Yu CMTX T4,5,6,7/18 2,000,000 -11,941,310

Tiền bán cơm 216,000            -11,725,310 108            

Chi phí 1,010,000          -12,735,310 -            

Tiền bán cơm 142,000            -12,593,310 71              

Chi phí 680,000             -13,273,310 -            

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 06.2018

Số dư quỹ đầu tháng 06/2018

1/6/2018

4/6/2018

6/6/2018

8/6/2018

11/6/2018

13/6/2018

15/6/2018

18/06/2018



19/06/2018 Chị Michele_du CMTX T6 1,000,000         -12,273,310

Tiền bán cơm 242,000            -12,031,310 121            

Chi phí 740,000             -12,771,310 -            

Tiền bán cơm 264,000 -12,507,310 132            

Chi phí 950,000 -13,457,310 -            

Tiền bán cơm 202,000 -13,255,310 101            

Chi phí 920,000 -14,175,310 -            

Tiền bán cơm 232,000 -13,943,310 116            

Chi phí 800,000 -14,743,310 -            

Tiền bán cơm 200,000 -14,543,310 100            

Chi phí 890,000 -15,433,310

Chi lương tháng 6/2018 6,100,000 -21,533,310

5,790,000 25,175,000 -21,533,310

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

-2,148,310

-2,148,310

3,000,000 851,690

2,790,000 3,641,690 1,395

Tổng chi phí trong tháng 25,175,000 -21,533,310

5,790,000 25,175,000 -21,533,310

22/06/2018

20/06/2018

25/06/2018

27/06/2018

29/06/2018

Số dư quỹ cuối tháng 6/2018

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 06/2018

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 06/2018



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/6/2018 Tiền thuê nhà tháng 06/2018 5,000,000          5,000,000              

5,000,000

Thịt 12                     70,000               840,000                 

Cải ngọt 20.0                  5,000                 100,000                 

Giấy ăn (cây) 1.0                    95,000               95,000                   

Chuối 30,000                   

Bao tay bọc 1                       60,000               60,000                   

Tôm khô 1                       350,000             350,000                 

1,475,000

Thịt 10                     70,000               700,000                 

Trứng 50                     2,800                 140,000                 

Bầu 20                     5,000                 100,000                 

Chuối 30,000                   

970,000

Thịt gà 15                     40,000               600,000                 

Rau răm 1                       10,000               10,000                   

Mướp 20                     5,000                 100,000                 

Ga 1 bình 1,200,000              

Chuối 30,000

1,940,000

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

1/6/2018

Tổng

4/6/2018

Tổng

6/6/2018

Tổng



Thịt sườn 12                     75,000               900,000                 

Cà chua 5                       10,000               50,000

Dưa leo 5.0                    8,000                 40,000                   

Bí đao 5.0                    6,000                 30,000                   

1,020,000

Thịt 10 70,000               700,000

Trứng 50 2,800                 140,000                 

đậu đũa 8.0                    7,000                 55,000                   

Bí đao 5.0                    6,000                 30,000                   

Chuối 30,000                   

Tiền điện tháng 6/2018 693,000                 

Tiền nước tháng 6/2018 247,000                 

1,895,000

đùi gà 15 45,000               675,000

Bắp cải 10 8,000                 80,000

Chuối 30,000                   

785,000

Sườn 12 75,000               900,000

Bắp cải 10 8,000                 80,000

Chuối 30,000                   

1,010,000

Thịt 6 70,000               420,000                 

Nước mắm (lít) 10 14,000               140,000                 

Bắp cải 15 6,000                 90,000                   

Chuối 30,000                   

680,000

Tổng

8/6/2018

Tổng

11/6/2018

Tổng

13/6/2018

15/6/2018

Tổng

18/06/2018

Tổng



Thịt gà 15 40,000               600,000                 

Rau răm 1 10,000               10,000                   

Mướp 20 5,000                 100,000                 

Chuối 30,000                   

740,000

Thịt 12 70,000               840,000

Bí đao 5 6,000                 30,000

Bầu 10 5,000                 50,000

Chuối 30,000                   

950,000

Thịt 8 70,000               560,000                 

Trứng 100 2,600                 260,000                 

Bầu 15 4,667                 70,000                   

Chuối 30,000                   

920,000

đùi gà 15 45,000               670,000                 

Su su 15 6,000                 90,000                   

Sả 10,000                   

Chuối 30,000                   

800,000

Trứng 100 2,800                 280,000

Thịt xay 7 70,000               490,000

Hành 1 20,000               20,000

Tỏi 10,000

Chuối 30,000

Dưa leo 15 4,000                 60,000

890,000

Tổng

20/06/2018

Tổng

22/06/2018

Tổng

25/06/2018

Tổng

27/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

Tổng



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000              

Bích vân 1,500,000              

Thanh Nhã 10 60,000               600,000                 

6,100,000

25,175,000TỔNG CỘNG

CHI LƯƠNG

29/06/2018

Chi lương tháng 06/2018

Tổng


